
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THAM GIA                                

HỘI THẢO “GIẢNG DẠY TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN 

QUỐC TẾ TOEFL PRIMARY” 

STT Quận/Huyện Trường tiểu học 

1 

Ba Đình 

Ba Đình 

2 Hoàng Diệu 

3 Hoàng Hoa Thám 

4 Kim Đồng 

5 Nghĩa Dũng 

6 Ngọc Hà 

7 Ngọc Khánh 

8 Nguyễn Tri Phương 

9 Phan Chu Trinh 

10 Thành Công A 

11 Thành Công B 

12 Thủ Lệ 

13 Đại Yên 

14 Vạn Phúc 

15 Tràng An 

16 Chương Dương 

17 Nguyễn Trung Trực 

18 Hoàng Diệu 

19 Việt Nam - Cuba 

20 

Cầu Giấy 

Hermann 

21 Lý Thái Tổ 

22 Dịch Vọng A 

23 Dịch Vọng B 

24 Mai Dịch 

25 Nghĩa Đô 

26 Nghĩa Tân 

27 Nguyễn Siêu 

28 Nguyễn Viết Xuân 

29 Quan Hoa 

30 Quốc tế Tương Lai 

31 Trung Hòa 

32 TH Thăng Long Kidsmart 



STT Quận/Huyện Trường tiểu học 

33 Trung Yên 

34 Nguyễn Khả Trạc 

35 Nam Trung Yên 

36 Ngôi sao Hà Nội 

37 Brendon 

38 Yên Hòa 

39 

Hà Đông 

Đoàn Kết 

40 Lê Lợi 

41 Nguyễn Du 

42 Nguyễn Trãi 

43 Trần Phú 

44 Ban Mai 

45 Yết Kiêu 

46 Vạn Phúc 

47 Biên Giang 

48 Đồng Mai 1 

49 Đồng Mai 2 

50 Dương Nội A 

51 Dương Nội B 

52 Kiến Hưng 

53 Kim Đồng 

54 Lê Hồng Phong 

55 Hà Nội - Thăng Long 

56 Chu Văn An 

57 Phú La 

58 Phú Lương 1 

59 Phú Lương 2 

60 Phú Lãm 

61 Văn Khê 

62 Văn Yên 

63 Yên Nghĩa 

64 Lê Trọng Tấn 

65 

Hai Bà Trưng 

Lê Ngọc Hân 

66 Lê Văn Tám 

67 Ngô Quyền 



STT Quận/Huyện Trường tiểu học 

68 Quỳnh Mai 

69 Tây Sơn 

70 Tô Hiến Thành 

71 Đồng Tâm 

72 Trưng Trắc 

73 Bạch Mai 

74 Hoàng Diệu Victoria 

75 Đoàn Kết 

76 Đồng Nhân 

77 Tô Hoàng 

78 Nguyễn Khuyến 

79 Ngô Thì Nhậm 

80 Trung Hiền 

81 Thanh Lương 

82 Minh Khai 

83 Lương Yên 

84 Bà Triệu 

85 Vĩnh Tuy 

86 

Hoàn Kiếm 

Điện Biên 

87 Nguyễn Du 

88 Quang Trung 

89 Thăng Long 

90 Trần Quốc Toản 

91 Tràng An 

92 Bình Minh 

93 Trưng Vương 

94 Chương Dương 

95 Hồng Hà 

96 Nguyễn Bá Ngọc 

97 Trần Nhật Duật 

98 Nguyễn Hiền 

99 Phúc Tân 

100 Võ Thị Sáu 

101 
Hoàng Mai 

Đại Kim 

102 Đền Lừ 



STT Quận/Huyện Trường tiểu học 

103 Hoàng Liệt 

104 Tân Định 

105 Thúy Lĩnh 

106 Tân Mai 

107 Thịnh Liệt 

108 Trần Phú 

109 Vĩnh Hưng 

110 Định Công 

111 Hoàng Văn Thụ 

112 Mai Động 

113 Thanh Trì 

114 Đại Từ 

115 Lĩnh Nam 

116 Giáp Bát 

117 Yên Sở 

118 

Long Biên 

Ái Mộ 

119 Bồ Đề 

120 Gia Thụy 

121 Cự Khối 

122 Đức Giang 

123 Giang Biên 

124 Thanh Am 

125 Ngô Gia Tự 

126 Ngọc Lâm 

127 Lý Thường Kiệt 

128 Thạch Bàn 

129 Phúc Lợi 

130 Phúc Đồng 

131 Sài Đồng 

132 Việt Hưng 

133 Hy Vọng 

134 Thượng Thanh 

135 Vũ Xuân Thiều 

136 Wellspring 

137 Ngọc Thụy 



STT Quận/Huyện Trường tiểu học 

138 

Thanh Xuân 

Đặng Trần Côn A 

139 Đặng Trần Côn B 

140 Khương Mai 

141 Nguyễn Trãi 

142 Phan Đình Giót 

143 Khương Đình 

144 Kim Giang 

145 Phương Liệt 

146 Nhân Chính 

147 Hạ Đình 

148 Thanh Xuân Trung 

149 

Đống Đa 

Bế Văn Đàn 

150 Cát Linh 

151 Khương Thượng 

152 Kim Liên 

153 Nam Thành Công 

154 Phương Mai 

155 Bùi Thị Xuân 

156 Quang Trung 

157 Quốc tế VIP 

158 Thái Thịnh 

159 Thịnh Quang 

160 Nguyễn Văn Huyên 

161 Lý Thường Kiệt 

162 Thịnh Hào 

163 Văn Chương 

164 Phương Liên 

165 La Thành 

166 Trung Tự 

167 

Tây Hồ 

Chu Văn An 

168 Đông Thái 

169 Nhật Tân 

170 Quảng An 

171 Hanoi Academy 

172 Dream House 



STT Quận/Huyện Trường tiểu học 

173 Đông Đô 

174 Hàn Thuyên 

175 Nguyễn Văn Huyên 

176 Phú Thượng 

177 An Dương 

178 Tứ Liên 

179 Xuân La 

180 

Từ Liêm 

Đoàn Thị Điểm 

181 Lê Quý Đôn 

182 Olympia 

183 Cổ Nhuế A 

184 Cổ Nhuế B 

185 Xuân Đỉnh 

186 Liên Mạc 

187 Minh Khai A 

188 Xuân Phương 

189 Mỹ Đình 

190 Mễ Trì B 

191 Phú Diễn 

192 Đại Mỗ 

193 Tây Mỗ 

194 Cầu Diễn 

195 Phú Đô 

196 Trung Văn 

197 Hồ Tùng Mậu 

198 Thượng Cát 

199 Thụy Phương 

200 Newton 

201 Việt Úc 

202 Đông Ngạc B 

203 Đông Ngạc A 

204 
Gia Lâm 

Dương Quang 

205 Tiền Phong 

206 
Thanh Trì 

Tiểu học A Thị trấn Văn Điển 

207 Tiểu học B Thị trấn Văn Điển 



STT Quận/Huyện Trường tiểu học 

208 Ngọc Hồi 

209 Duyên Hà 

210 Đông Mỹ 

211 Hữu Hòa 

212 Tả Thanh Oai 

213 Tân Triều 

214 Yên Mỹ 

215 Đại Áng 

216 Ngũ Hiệp 

217 Tam Hiệp 

218 Thanh Liệt 

219 Vĩnh Quỳnh 

220 Tứ Hiệp 

221 

Trường trực thuộc Sở 

PTCS Nguyễn Đình Chiểu 

222 PTCS Xã Đàn 

223 Tiểu học Bình Minh 

 


